[bookmark: _Hlk117455357]Ngày soạn: 21/10/2022
Ngày dạy: 24/10/2022
TIẾT 8.                   ĐỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ GIỮA KÌ I
MÔN: MĨ THUẬT LỚP 8
Năm học: 2022 - 2023
(Thời gian 45 phút)

BẢN ĐẶC TẢ NỘI DUNG, ĐƠN VỊ KIẾN THỨC, MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I - LỚP 8 
VÀ TIÊU CHÍ, HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI 
MÔN: MĨ THUẬT
I. Bản đặc tả nội dung, đơn vị kiến thức, mức độ đánh giá đề kiểm tra giữa kì 1 - lớp 8. 
	Mạch nội dung
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ  đánh giá

	Mĩ thuật tạo hình
Vẽ, xé dán một bức tranh về ngày nhà giáo Việt Nam

	- Yếu tố và nguyên lí tạo hình
 Lựa chọn, kết hợp: 
+ Yếu tố tạo hình: Chấm, nét, hình, khối, tỉ lệ, màu sắc, đậm nhạt, chất cảm, không gian…
+ Nguyên lí tạo hình: Vận dụng được các yếu tố tạo hình vào tranh vẽ: Cân bằng, chuyển động, tỉ lệ, nhịp điệu…
- Thể loại 
Lựa chọn, kết hợp: Hội họa, đồ họa… Thiết kế tạo hình
- Hoạt động thực hành và thảo luận 
- Thực hành: sáng tạo sản phẩm thiết kế mĩ thuật 2D, 3D.
- Thảo luận: Trao đổi lựa chọn sản phẩm của cá nhân để tạo thành nhóm học tập. 
Tìm hiểu về ý nghĩa thiết thực về ngày nhà giáo Việt Nam
- Định hướng chủ đề 
Lựa chọn, kết hợp: 
- Văn hoá, xã hội. Tích hợp nội dung lòng biết ơn thầy cô giáo.
	- Nhận biết 
Xác định được nội dung chủ đề
- Thông hiểu 
Biết cách sử dụng một số chất liệu, vật liệu trong thực hành sáng tạo.
Hiểu đựơc những hình ảnh, nội dung, và ý nghĩa của chủ đề.
Nhận xét, đánh giá được sản phẩm của cá nhân, nhóm.
- Vận dụng 
Vận dụng được nguyên lí cân bằng và một số yếu tố tạo hình vào thực hành sáng tạo.
Vận dụng được giá trị thẩm mĩ của nghệ thuật vào đời sống.
Nhận xét đánh giá được sản phẩm của cá nhân, nhóm.
 Tạo ra được sản phẩm MT hội họa theo yêu cầu của đề
- Vận dụng cao 
Biết ứng dụng sản phẩm vào thực tế cuộc sống.
Biết đặt câu hỏi, trả lời…
Nêu được ý nghĩa của chủ đề và ý tưởng thể hiện của bản thân về sản phẩm.



II. Đề kiểm tra.
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I
Môn: Mĩ thuật lớp 8
(Thời gian 45 phút)
1. Nội dung đề:
Câu 1:  Em hãy vẽ, xé dán một bức tranh về ngày nhà giáo Việt Nam  
Câu 2: Viết một số thông tin giới thiệu về bức tranh mà em đã thể hiện
2.  Yêu cầu: 
-	Hình thức tạo hình: 2D (có thể kết hợp vẽ  hoặc xé dán) 
-	Chất liệu: Màu (màu sáp, màu nước, màu bột…), xé dán: (Hoạ báo, giấy màu...) 
- Kích thước: khổ giấy A4
III. Bảng tiêu chí đánh giá – xếp loại.
	Phiếu ĐG nội dung KT và hướng dẫn xếp loại theo mức độ ĐG

	1. Thể hiện đựơc nội dung của chủ đề.
1. Biết chọn lọc những hình ảnh tiêu biểu về chủ đề ngày nhà giáo Việt Nam
1. Biết sắp xếp bố cục cân đối, màu sắc hài hoà trong sản phẩm. 
1. Hoàn thiện được bài vẽ theo yêu cầu .
1. Phân tích được ý nghĩa và trình bày được ý tưởng của bản thân về bài vẽ

	XẾP LOẠI:
· Chưa đạt: HS chỉ đạt được tiêu chí 1, tiêu chí 2 hoặc cả 2 tiêu chí 1 và 2  trong 5 tiêu chí. 
· Đạt: HS đạt được ít nhất 3 tiêu chí (1, 2, 3) hoặc 4 tiêu chí (1, 2, 3, 4) hoặc cả 5  tiêu chí.
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Ngày soạn: 19/12/2022
Ngày dạy: 26/12/2022
TIẾT 17.                   ĐỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ I
MÔN: MĨ THUẬT LỚP 8
Năm học: 2022 - 2023
(Thời gian 45 phút)
BẢN ĐẶC TẢ NỘI DUNG, ĐƠN VỊ KIẾN THỨC, MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I - LỚP 8
VÀ TIÊU CHÍ, HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI 
MÔN: MĨ THUẬT
I. Bản đặc tả nội dung, đơn vị kiến thức, mức độ đánh giá đề kiểm tra cuối
 kì 1 - lớp 8.  
	Mạch nội dung 
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ  đánh giá

	Mĩ thuật Tạo hình 
Vẽ màu tranh tĩnh vật
	Yếu tố và nguyên lí tạo hình
 Lựa chọn, kết hợp: 
Yếu tố tạo hình 
· Chấm, nét, hình, khối, màu sắc, đậm nhạt, chất cảm, không gian. 
Nguyên lí tạo hình 
· Cân bằng, tương phản, lặp lại, nhịp điệu, nhấn mạnh, chuyển động, tỉ lệ, hài hoà. 
Thể loại 
Lựa chọn, kết hợp: 
· Lí luận và lịch sử mĩ thuật 
· Hội hoạ 
Hoạt động thực hành 
Thực hành 
· Thực hành sáng tạo sản phẩm mĩ thuật 2D. 
Thảo luận 
· Sản phẩm thực hành của học sinh. 
Định hướng chủ đề Lựa chọn, kết hợp: 
· Văn hoá, xã hội. 
	Nhận biết: 
· Xác định được mục đích sáng tạo sản phẩm mĩ thuật tranh tĩnh vật. 
Thông hiểu: 
· Phân biệt được sự mô phỏng lại và lặp lại trên sản phẩm, tác phẩm tranh tĩnh vật. 
Vận dụng: 
· Mô phỏng lại được “mẫu” (đối tượng nghệ thuật) đúng trình tự và phương pháp. 
· Vận dụng được nhịp điệu của đường nét, đậm nhạt màu sắc vào sáng tạo sản phẩm. 
Vận dụng cao: 
· Phân biệt được một số chất liệu trong hội hoạ và đồ hoạ thường dùng trong tranh tĩnh vật. 
 



II. Đề kiểm tra.
KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ I 
Nội dung: Mĩ thuật  
(Thời gian 45 phút) 
a. Nội dung đề 
Câu 1:  Em hãy vẽ một bức tranh tĩnh vật màu với chất liệu tự chọn. 
Câu 2: Viết một số thông tin giới thiệu về sản phẩm (Chất liệu/vật liệu, ý tưởng sáng tạo sản phẩm…).   
b. Yêu cầu 
    - Hình thức tạo hình: 2D (có thể kết hợp vẽ, xé dán…)
    - Chất liệu/vật liệu: Tự chọn giấy,bìa, màu…
    - Kích thước: Khuôn khổ A4. 
III. Bảng tiêu chí đánh giá, xếp loại 

	Phiếu ĐG nội dung KT và hướng dẫn xếp loại theo mức độ ĐG 

1. Xác định được mục đích sáng tạo sản phẩm mĩ thuật tranh tĩnh vật. 
2. Phân biệt được sự mô phỏng lại và lặp lại trên sản phẩm, tác phẩm tranh tĩnh vật. 
3. Mô phỏng lại được “mẫu” (đối tượng nghệ thuật) đúng trình tự và phương pháp. 
4. Vận dụng được nhịp điệu của đường nét, đậm nhạt, màu sắc...vào sáng tạo sản phẩm
5. Phân biệt được một số chất liệu trong hội hoạ và đồ hoạ thường dùng trong tranh tĩnh vật. 
6. Liên hệ ứng dụng sản phẩm vào đời sống thực tiễn.

	XẾP LOẠI
· Chưa đạt: HS chỉ đạt được tiêu chí 1, tiêu chí 2 hoặc cả 2 tiêu chí 1 và 2 trong 5 tiêu chí. 
· Đạt: HS đạt được ít nhất 3 tiêu chí (1, 2, 3); 4 tiêu chí (1, 2, 3, 4) hoặc cả 5 tiêu chí. 


 
	  BGH DUYỆT                    TỔ TRƯỞNG DUYỆT                GIÁO VIÊN 
 	 
 	 
                                	                     
                                                  Kiều Thị Thủy                          Tạ Thị Trang





















[bookmark: _Hlk132666583][bookmark: _Hlk128337837]Ngày soạn: 09/02/2023
Ngày dạy: 13/02/2023
TIẾT 22.                   ĐỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ GIỮA KÌ II
MÔN: MĨ THUẬT LỚP 8
Năm học: 2022 - 2023
(Thời gian 45 phút)

BẢN ĐẶC TẢ NỘI DUNG, ĐƠN VỊ KIẾN THỨC, MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II - LỚP 8 
VÀ TIÊU CHÍ, HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI 
MÔN: MĨ THUẬT
I. Bản đặc tả nội dung, đơn vị kiến thức, mức độ đánh giá đề kiểm tra giữa kì 2 - lớp 8. 
	Nội dung kiểm tra
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá

	Mĩ thuật tạo hình
Tạo đặc điểm nhân vật theo chủ đề gia đình.
	Yếu tố và nguyên lí tạo hình
Lựa chọn, kết hợp:
Yếu tố tạo hình
– Chấm, nét, hình, khối, màu sắc, đậm nhạt, chất cảm, không gian.
Nguyên lí tạo hình
– Cân bằng, tương phản, lặp lại, nhịp điệu, nhấn mạnh, chuyển động, tỉ lệ, hài hoà.
Thể loại, kết hợp:
– Lí luận và lịch sử mĩ thuật
– Hội hoạ
Hoạt động thực hành và thảo luận
– Thực hành sáng tạo sản phẩm mĩ thuật 2D.
– Sản phẩm thực hành của HS
Định hướng chủ đề
- Văn hoá xã hội
	Nhận biết:
– Xác định được nội dung chủ đề 
Thông hiểu:
– Biết cách sử dụng số chất liệu/vật liệu trong thực hành sáng tạo.
Vận dụng:
– Vận dụng được nguyên lí cân bằng và một số yếu tố tạo hình vào thực hành sáng tạo.
– Nhận xét, đánh giá được sản phẩm cá nhân, nhóm. 
Vận dụng cao:
– Biết ứng dụng sản phẩm vào thực tế đời sống. 



II. Đề kiểm tra 
KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ GIỮA KÌ II
Môn: Mĩ Thuật Lớp 8   
(Thời gian 45 phút)
a). Nội dung đề:	
	Câu 1:  Em hãy tạo đặc điểm nhân vật theo chủ đề gia đình.
	Câu 2: Viết một số thông tin giới thiệu về sản phẩm (tên sản phẩm, chất liệu, cách tạo sản phẩm; yếu tố và nguyên lí tạo hình được thể hiện trên sản phẩm…)  
b). Yêu cầu:
	- Hình thức tạo hình: 3D 
	- Chất liệu: Dây thép, giấy… 
                 - Kích thước: Tùy chọn.
III. Bảng tiêu chí đánh giá, xếp loại.
             Phiếu đánh giá nội dung kiểm tra và hướng dẫn xếp loại theo mức độ đánh giá:
	Năng lực mĩ thuật 
	Nhận biết
(20%)
	Thông hiểu
(25%)
	Vận dụng
(40%)
	Vận dụng cao
(15%)

	Quan sát  và nhận thức

	Nắm được đặc điểm và cách tạo hình nhân vật một cách đơn giản nhất.
	Thể hiện sự hiểu biết về nội dung, đặc điểm nhân vật  và cách thực hành tạo sản phẩm. 
	Thể hiện việc sử dụng  một số yếu tố, nguyên lí tạo hình. Biết áp dụng tỉ lệ khuân mặt và tỉ lệ người để tạo hình trên sản phẩm. 
	  Thể hiện việc lựa chọn, sắp xếp các yếu tố, nguyên lí tạo hình tạo sự hài hòa trên sản phẩm 3D. 

	
	       (5%)
	       (5%)
	       (5%)
	       (5%)

	Sáng tạo  và ứng dụng thẩm mĩ

	Lựa chọn được hình ảnh phù hợp để tạo hình nhân vật phù hợp với chủ đề.
	 Lựa chọn chất liệu/vật liệu phù hợp với, hình thức thực hành trên sản phẩm: Nhân vật 3D từ dây thép.
	   Tạo được sản phẩm nhân vật 3D, có sử dụng yếu tố và nguyên lí tạo hình trên sản phẩm.
	Tạo được sản phẩm nhân vật 3D từ dây thép, mang tính đặc trưng riêng và ứng dụng được vào trong cuộc sống.

	
	       (10%)
	       (15%)
	       (30%)
	       (15%)

	Phân tích và 
đánh giá
	Thể hiện sự  hiểu biết về yêu cầu giới thiệu sản phẩm tạo hình nhân vật.

	       Thể hiện được một số thông tin giới thiệu sản phẩm: Nhân vật 3D từ dây thép.
	Viết/chia sẻ được một số thông tin giới thiệu sản phẩm: nhân vật 3D theo yêu cầu của đề kiểm tra.
	Thể hiện tốt quan điểm cá nhân trong cảm nhận nhân vật và đánh giá sản phẩm. 
Lời nói rõ ràng, ngắn gọn, xúc tích, đầy đủ... 

	
	       (5%)
	       (5%)
	       (5%)
	       (5%)

	XẾP LOẠI
	Mức Chưa đạt: Tổng các mức độ đánh giá < 50% 

	
	Mức Đạt: Tổng các mức độ đánh giá ≥  50%


	
   BGH DUYỆT                     TỔ TRƯỞNG DUYỆT	                   GIÁO VIÊN


                                                 Kiều Thị Thủy                       Tạ Thị Trang





Ngày soạn: 18/04/2023
Ngày kiểm tra: 03/05/2023
TIẾT 34.                   ĐỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ II
MÔN: MĨ THUẬT LỚP 8
Năm học: 2022 - 2023
(Thời gian 45 phút)
BẢN ĐẶC TẢ NỘI DUNG, ĐƠN VỊ KIẾN THỨC, MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II - LỚP 8
VÀ TIÊU CHÍ, HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI 
MÔN: MĨ THUẬT
I. Bản đặc tả nội dung, đơn vị kiến thức, mức độ đánh giá đề kiểm tra cuối kì 2 - lớp 8. 
	Nội dung kiểm tra
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá

	Mĩ thuật tạo hình
Tạo hình nhân vật
	Yếu tố và nguyên lí tạo hình
Lựa chọn, kết hợp:
Yếu tố tạo hình
– Chấm, nét, hình, khối, màu sắc, đậm nhạt, chất cảm, không gian.
Nguyên lí tạo hình
– Cân bằng, tương phản, lặp lại, nhịp điệu, nhấn mạnh, chuyển động, tỉ lệ, hài hoà.
Thể loại, kết hợp:
– Lí luận và lịch sử mĩ thuật
– Hội hoạ
Hoạt động thực hành và thảo luận
– Thực hành sáng tạo sản phẩm mĩ thuật 2D.
– Sản phẩm thực hành của HS
Định hướng chủ đề
- Văn hoá xã hội
	Nhận biết:
– Xác định được nội dung chủ đề 
Thông hiểu:
– Biết cách sử dụng số chất liệu/vật liệu trong thực hành sáng tạo.
Vận dụng:
– Vận dụng được nguyên lí cân bằng và một số yếu tố tạo hình vào thực hành sáng tạo.
– Nhận xét, đánh giá được sản phẩm cá nhân, nhóm. 
Vận dụng cao:
– Biết ứng dụng sản phẩm vào thực tế đời sống. 



II. Đề kiểm tra 
KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ II
Môn: Mĩ Thuật Lớp 8   
(Thời gian 45 phút)
a). Nội dung đề:	
	Câu 1:  Em hãy tạo hình nhân vật 
	Câu 2: Viết một số thông tin giới thiệu về sản phẩm (tên sản phẩm, chất liệu, cách tạo sản phẩm; yếu tố và nguyên lí tạo hình được thể hiện trên sản phẩm…)  
b). Yêu cầu:
	- Hình thức tạo hình: 3D 
	- Chất liệu: Dây thép, giấy, bìa cứng…
                 - Kích thước: Tùy chọn.
III. Bảng tiêu chí đánh giá, xếp loại.
             Phiếu đánh giá nội dung kiểm tra và hướng dẫn xếp loại theo mức độ đánh giá:
	Năng lực mĩ thuật 
	Nhận biết
(20%)
	Thông hiểu
(25%)
	Vận dụng
(40%)
	Vận dụng cao
(15%)

	Quan sát  và nhận thức

	Nắm được đặc điểm và cách tạo hình nhân vật một cách đơn giản nhất.
	Thể hiện sự hiểu biết về nội dung, đặc điểm nhân vật  và cách thực hành tạo sản phẩm. 
	Thể hiện việc sử dụng  một số yếu tố, nguyên lí tạo hình. Biết áp dụng tỉ lệ khuân mặt và tỉ lệ người để tạo hình trên sản phẩm. 
	  Thể hiện việc lựa chọn, sắp xếp các yếu tố, nguyên lí tạo hình tạo sự hài hòa trên sản phẩm 3D. 

	
	       (5%)
	       (5%)
	       (5%)
	       (5%)

	Sáng tạo  và ứng dụng thẩm mĩ

	Lựa chọn được hình ảnh phù hợp để tạo hình nhân vật phù hợp với chủ đề.
	 Lựa chọn chất liệu/vật liệu phù hợp với, hình thức thực hành trên sản phẩm: Nhân vật 3D từ dây thép.
	   Tạo được sản phẩm nhân vật 3D, có sử dụng yếu tố và nguyên lí tạo hình trên sản phẩm.
	Tạo được sản phẩm nhân vật 3D từ dây thép, mang tính đặc trưng riêng và ứng dụng được vào trong cuộc sống.

	
	       (10%)
	       (15%)
	       (30%)
	       (15%)

	Phân tích và 
đánh giá
	Thể hiện sự  hiểu biết về yêu cầu giới thiệu sản phẩm tạo hình nhân vật.

	       Thể hiện được một số thông tin giới thiệu sản phẩm: Nhân vật 3D từ dây thép.
	Viết/chia sẻ được một số thông tin giới thiệu sản phẩm: nhân vật 3D theo yêu cầu của đề kiểm tra.
	Thể hiện tốt quan điểm cá nhân trong cảm nhận nhân vật và đánh giá sản phẩm. 
Lời nói rõ ràng, ngắn gọn, xúc tích, đầy đủ... 

	
	       (5%)
	       (5%)
	       (5%)
	       (5%)

	XẾP LOẠI
	Mức Chưa đạt: Tổng các mức độ đánh giá < 50% 

	
	Mức Đạt: Tổng các mức độ đánh giá ≥  50%


	
   BGH DUYỆT                     TỔ TRƯỞNG DUYỆT	                   GIÁO VIÊN


                                                 Kiều Thị Thủy                       Tạ Thị Trang





Ngày soạn: 21/10/2022
Ngày dạy: 26/10/2022
TIẾT 8:                      ĐỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ GIỮA KỲ I
MÔN:  NGHỆ THUẬT (NỘI DUNG MĨ THUẬT) - LỚP 6
Năm học 2022-2023
Thời gian: 45 phút 
 
[bookmark: _Hlk117539194] BẢN ĐẶC TẢ NỘI DUNG, ĐƠN VỊ KIẾN THỨC, MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I - LỚP 6 
VÀ TIÊU CHÍ, HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI 
NỘI DUNG MĨ THUẬT
I. Bản đặc tả nội dung, đơn vị kiến thức, mức độ đánh giá đề kiểm tra giữa kì 1 - lớp 6. 
	Nội dung kiểm tra
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá

	Mĩ thuật ứng dụng:
Thiệp chúc mừng
	Yếu tố và nguyên lí tạo hình
Lựa chọn, kết hợp:
Yếu tố tạo hình
– Chấm, nét, hình, khối, màu sắc, đậm nhạt, chất cảm, không gian.
Nguyên lí tạo hình
– Cân bằng, tương phản, lặp lại, nhịp điệu, nhấn mạnh, chuyển động, tỉ lệ, hài hoà.
Thể loại
Lựa chọn, kết hợp:
– Lí luận và lịch sử mĩ thuật
– Thiết kế công nghiệp
Hoạt động thực hành và thảo luận
– Thực hành sáng tạo sản phẩm mĩ thuật 2D.
Thảo luận
– Sản phẩm thực hành của học sinh.
Định hướng chủ đề: Văn hoá xã hội
	Nhận biết:
Thể hiện được mục đích sử dụng của sản phẩm
Thông hiểu:
-Hiểu được tính ứng dụng của sản phẩm vào đời sống.
–Biết cách sử dụng số chất liệu/vật liệu trong thực hành sáng tạo thiệp chúc mừng
Vận dụng:
-Vận dụng được yếu tố tạo hình vào thực hành thiết kế sản phẩm.
-Giới thiệu, nhận xét được sản phẩm thiết kế (cá nhân/nhóm).
Vận dụng cao:
Chia sẻ được kinh nghiệm trong thực hành, sáng tạo sản phẩm




II. Đề kiểm tra (nội dung Thiết kế công nghiệp, Lý luận và lịch sử Mĩ thuật )
ĐỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ GIỮA KÌ 1
Môn: Nghệ thuật lớp 6   
(Thời gian 45 phút)
1.  Nội dung đề:
	Câu 1:  Em hãy tạo sản phẩm Thiệp chúc mừng. 
	Câu 2: Viết một số thông tin giới thiệu về sản phẩm (tên sản phẩm, chất liệu, cách tạo sản phẩm; yếu tố và nguyên lí tạo hình được thể hiện trên sản phẩm…)  
2.  Yêu cầu:
	- Hình thức tạo hình: 2D (có thể kết hợp vẽ với in hoặc xé dán từ sản phẩm vẽ theo nhạc của tiết trước)
	- Chất liệu: Tự chọn 
	- Kích thước: 15 – 20 cm (tương đương khổ giấy A5)
III. Bảng tiêu chí đánh giá – xếp loại.
	Phiếu ĐG nội dung KT và hướng dẫn xếp loại theo mức độ ĐG

	1. Thể hiện được mục đích sử dụng của sản phẩm Thiệp chúc mừng
2. Hiểu được tính ứng dụng của sản phẩm vào đời sống. Lựa chọn được chất liệu trên vật liệu phù hợp với hình thức thực hành, thể hiện( vẽ/xé, dán/kết hợp vẽ xé in..) trên sản phẩm bưu thiếp.
3. Vận dụng được yếu tố tạo hình vào thực hành thiết kế Thiệp chúc mừng.
4. Giới thiệu, nhận xét được sản phẩm bưu thiếp (cá nhân/nhóm).
 5. Liên hệ ứng dụng sản phẩm bưu thiếp vào đời sống thực tiễn. Chia sẻ được kinh nghiệm trong thực hành, sáng tạo sản phẩm Thiệp chúc mừng


	XẾP LOẠI.
- Chưa đạt: HS chỉ đạt được tiêu chí 1, tiêu chí 2 hoặc cả 2 tiêu chí 1 và 2  trong 5 tiêu chí.
- Đạt: HS đạt được ít nhất 3 tiêu chí (1, 2, 3); 4 tiêu chí (1, 2, 3, 4) hoặc cả 5  tiêu chí.



BGH DUYỆT                        TỔ TRƯỞNG DUYỆT	                GIÁO VIÊN









Ngày soạn: 10/12/2022
Ngày dạy: 21/12/2022
TIẾT 16:                  ĐỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ I 
                      MÔN: NGHỆ THUẬT (NỘI DUNG MĨ THUẬT) - LỚP 6
Năm học 2022-2023
Thời gian: 45 phút
  BẢN ĐẶC TẢ NỘI DUNG, ĐƠN VỊ KIẾN THỨC, MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I - LỚP 6 
VÀ TIÊU CHÍ, HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI 
NỘI DUNG MĨ THUẬT
I. Bản đặc tả nội dung, đơn vị kiến thức, mức độ đánh giá đề kiểm tra cuối       kì 1 - lớp 6. 
	Nội dung kiểm tra
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá

	Mĩ thuật tạo hình
Nhân vật 3D từ dây thép
	Yếu tố và nguyên lí tạo hình
Lựa chọn, kết hợp:
Yếu tố tạo hình
– Chấm, nét, hình, khối, màu sắc, đậm nhạt, chất cảm, không gian.
Nguyên lí tạo hình
– Cân bằng, tương phản, lặp lại, nhịp điệu, nhấn mạnh, chuyển động, tỉ lệ, hài hoà.
Thể loại, kết hợp:
– Lí luận và lịch sử mĩ thuật
– Hội hoạ
Hoạt động thực hành và thảo luận
– Thực hành sáng tạo sản phẩm mĩ thuật 2D.
– Sản phẩm thực hành của HS
Định hướng chủ đề
- Văn hoá xã hội
	Nhận biết:
– Xác định được nội dung chủ đề 
Thông hiểu:
– Biết cách sử dụng số chất liệu/vật liệu trong thực hành sáng tạo.
Vận dụng:
– Vận dụng được nguyên lí cân bằng và một số yếu tố tạo hình vào thực hành sáng tạo.
– Nhận xét, đánh giá được sản phẩm cá nhân, nhóm. 
Vận dụng cao:
– Biết ứng dụng sản phẩm vào thực tế đời sống. 



[bookmark: _Hlk128338152]II. Đề kiểm tra 
KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ I
Môn: Nghệ thuật lớp 6   
(Thời gian 45 phút)
a). Nội dung đề:	
	Câu 1:  Em hãy tạo sản phẩm nhân vật 3D: 
	Câu 2: Viết một số thông tin giới thiệu về sản phẩm (tên sản phẩm, chất liệu, cách tạo sản phẩm; yếu tố và nguyên lí tạo hình được thể hiện trên sản phẩm…)  
b). Yêu cầu:
	- Hình thức tạo hình: 3D 
[bookmark: _Hlk90588586]	- Chất liệu: Dây thép, giấy… 
                 - Kích thước: Tùy chọn.
III. Bảng tiêu chí đánh giá, xếp loại.
             Phiếu đánh giá nội dung kiểm tra và hướng dẫn xếp loại theo mức độ đánh giá:
	Năng lực mĩ thuật 
	Nhận biết
(20%)
	Thông hiểu
(25%)
	Vận dụng
(40%)
	Vận dụng cao
(15%)

	Quan sát  và nhận thức

	Nắm được đặc điểm và cách tạo hình nhân vật một cách đơn giản nhất.
	Thể hiện sự hiểu biết về nội dung, đặc điểm nhân vật  và cách thực hành tạo sản phẩm. 
	Thể hiện việc sử dụng  một số yếu tố, nguyên lí tạo hình. Biết áp dụng tỉ lệ khuân mặt và tỉ lệ người để tạo hình trên sản phẩm. 
	  Thể hiện việc lựa chọn, sắp xếp các yếu tố, nguyên lí tạo hình tạo sự hài hòa trên sản phẩm 3D. 

	
	       (5%)
	       (5%)
	       (5%)
	       (5%)

	Sáng tạo  và ứng dụng thẩm mĩ

	Lựa chọn được hình ảnh phù hợp để tạo hình nhân vật phù hợp với chủ đề cho bài sau ( Trang phục trong lễ hội )
	 Lựa chọn chất liệu/vật liệu phù hợp với, hình thức thực hành trên sản phẩm: Nhân vật 3D từ dây thép.
	   Tạo được sản phẩm nhân vật 3D, có sử dụng yếu tố và nguyên lí tạo hình trên sản phẩm.
	Tạo được sản phẩm nhân vật 3D từ dây thép, mang tính đặc trưng riêng và ứng dụng được vào trong cuộc sống.

	
	       (10%)
	       (15%)
	       (30%)
	       (15%)

	Phân tích và 
đánh giá
	Thể hiện sự  hiểu biết về yêu cầu giới thiệu sản phẩm tạo hình nhân vật.

	       Thể hiện được một số thông tin giới thiệu sản phẩm: Nhân vật 3D từ dây thép.
	Viết/chia sẻ được một số thông tin giới thiệu sản phẩm: nhân vật 3D theo yêu cầu của đề kiểm tra.
	Thể hiện tốt quan điểm cá nhân trong cảm nhận nhân vật và đánh giá sản phẩm. 
Lời nói rõ ràng, ngắn gọn, xúc tích, đầy đủ... 

	
	       (5%)
	       (5%)
	       (5%)
	       (5%)

	XẾP LOẠI
	Mức Chưa đạt: Tổng các mức độ đánh giá < 50% 

	
	Mức Đạt: Tổng các mức độ đánh giá ≥  50%


	
   BGH DUYỆT                     TỔ TRƯỞNG DUYỆT	                   GIÁO VIÊN


                                                                                                 Tạ Thị Trang



Ngày soạn: 10/03/2023
Ngày dạy: 22/03/2023
TIẾT 28:                      ĐỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ GIỮA KỲ II
MÔN:  NGHỆ THUẬT (NỘI DUNG MĨ THUẬT) - LỚP 6
Năm học 2022-2023
( Thời gian: 45 phút )
 
 BẢN ĐẶC TẢ NỘI DUNG, ĐƠN VỊ KIẾN THỨC, MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II - LỚP 6 
VÀ TIÊU CHÍ, HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI 
NỘI DUNG MĨ THUẬT
I. Bản đặc tả nội dung, đơn vị kiến thức, mức độ đánh giá đề kiểm tra giữa kì 2 - lớp 6. 
	Nội dung kiểm tra
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá

	Mĩ thuật tạo hình.
Thảm trang trí với họa tiết trống đồng.
	Yếu tố và nguyên lí tạo hình
Lựa chọn, kết hợp:
Yếu tố tạo hình
– Chấm, nét, hình, khối, màu sắc, đậm nhạt, chất cảm, không gian.
Nguyên lí tạo hình
– Cân bằng, nhịp điệu, nhấn mạnh, tỉ lệ, hài hoà và kĩ thuật làm tranh in
Thể loại
Lựa chọn, kết hợp:
– Lí luận và lịch sử mĩ thuật
– Đồ hoạ (tranh in)
Hoạt động thực hành và thảo luận
Thựchành    
– Thực hành sáng tạo sản phẩm mĩ thuật 2D.
Thảo luận
– Sản phẩm thực hành của học sinh.
Định hướng chủ đề
- Văn hoá xã hội

	Nhận biết:
– Xác định được họa tiết trống đồng
- Biết được cách mô phỏng họa tiết trống đồng bằng hình thức in
– Nhận biết được nguyên lí tạo hình: cân bằng, lặp lại và kĩ thuật làm tranh in
Thông hiểu:
– Nêu được các bước thực hành, sáng tạo.
–  Phân tích được vẻ đẹp của tác phẩm mĩ thuật.
Vận dụng:
– Vận dụng được nguyên lí cân bằng, tương phản và một số yếu tố tạo hình vào thực hành sáng tạo.
– Biết vận dụng được giá trị thẩm mĩ của di sản văn hoá nghệ thuật vào thực hành sáng tạo 
– Nhận xét, đánh giá được sản phẩm cá nhân, nhóm.
Vận dụng cao:
– Biết đặt câu hỏi, trả lời và trao đổi về tác giả, tác phẩm.
– Biết ứng dụng sản phẩm vào thực tế cuộc sống.



II. Đề kiểm tra 
KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ GIỮA KÌ II
Môn: Nghệ thuật lớp 6   
(Thời gian 45 phút)
a). Nội dung đề:	
	Câu 1:  Em hãy trang trí thảm với họa tiết trống đồng.
	Câu 2: Viết một số thông tin giới thiệu về sản phẩm (tên sản phẩm, chất liệu, cách tạo sản phẩm; yếu tố và nguyên lí tạo hình được thể hiện trên sản phẩm…)  
b). Yêu cầu:
                - Vẽ trang trí lên giấy A4
	- Hình thức tạo hình: sản phẩm mĩ thuật 2D.
	- Chất liệu: In bằng khay xốp
III. Hướng dẫn đánh giá nội dung KT theo tiêu chí mức độ đánh giá.
	Phiếu ĐG nội dung KT và hướng dẫn xếp loại theo mức độ ĐG

	1. Thể hiện được kĩ thuật mô phỏng họa tiết trống đồng bằng hình thức vẽ hoặc kĩ thuật in.
2. Lựa chọn được chất liệu/vật liệu phù hợp với hình thức in
3. Vận dụng được nguyên lý cân bằng, tương phản của yếu tố tạo hình vào mô phỏng họa tiết trống đồng bằng hình thức vẽ, in
4. Giới thiệu, nhận xét được sản phẩm ( của mình và của bạn)
5. Chia sẻ được kinh nghiệm trong thực hành, sáng tạo sản phẩm

	Xếp loại: 
- Chưa đạt: HS chỉ đạt được tiêu chí 1, tiêu chí 2 hoặc cả 2 tiêu chí 1 và 2  trong 5 tiêu chí.
- Đạt: HS đạt được ít nhất 3 tiêu chí (1, 2, 3); 4 tiêu chí (1, 2, 3, 4) hoặc cả 5  tiêu chí.



BGH DUYỆT                     TỔ TRƯỞNG DUYỆT	                   GIÁO VIÊN


                                      Kiều Thị Thủy                             Tạ Thị Trang













Ngày soạn: 18/04/2023
Ngày kiểm tra: 03/05/2023
TIẾT 34:                      ĐỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ II
            MÔN:  NGHỆ THUẬT (NỘI DUNG MĨ THUẬT) - LỚP 6
Năm học 2022-2023
( Thời gian: 45 phút )
  BẢN ĐẶC TẢ NỘI DUNG, ĐƠN VỊ KIẾN THỨC, MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II - LỚP 6 
VÀ TIÊU CHÍ, HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI 
NỘI DUNG MĨ THUẬT
I. Bản đặc tả nội dung, đơn vị kiến thức, mức độ đánh giá đề kiểm tra cuối kì 2 - lớp 6. 
	Nội dung kiểm tra
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá

	Mĩ thuật tạo hình
Mô hình  ngôi nhà 3D
	Yếu tố và nguyên lí tạo hình
Lựa chọn, kết hợp:
Yếu tố tạo hình
–Hình, khối, đường nét, màu sắc,   không gian.
Nguyên lí tạo hình
– Cân bằng, bền vững, tỉ lệ, hài hoà tổng thể.
Thể loại
- Mô hình
Hoạt động thực hành và thảo luận
Thựchành    
– Thực hành sáng tạo sản phẩm mô hình
Thảo luận
– Sản phẩm thực hành của học sinh.
Định hướng chủ đề
Lựa chọn kết hợp
- Văn hoá xã hội
	Nhận biết:
Xác định được nội dung yêu cầu của bài
Thông hiểu:
– Biết cách sử dụng một số chất liệu sẵn có trong thực hành, sáng tạo, chỉ ra được vẻ đẹp các ngôi nhà để tạo mô hình ngôi nhà 
Vận dụng:
– Vận dụng được nguyên lí cân bằng,   và một số yếu tố tạo hình từ các sản phẩm của tiết trước vào thực hành sáng tạo, tạo được mô hình ngôi nhà yêu thích.
– Nhận xét, đánh giá được sản phẩm cá nhân, nhóm.
Vận dụng cao:
Tạo được mô hình ngôi nhà đẹp trong tương lai. Phân tích được nhịp điệu sự hài hào của hình khối, đường nét, màu sắc, trong mô hình ngôi nhà.
Có ý thức giữ gìn bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp.



II. Đề kiểm tra 
KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ II
Môn: Nghệ thuật lớp 6   
(Thời gian 45 phút)
a). Nội dung đề:	
Câu 1: Em hãy tạo sản phẩm mô hình: ngôi nhà 3D (Chủ đề 5: Vật liệu hữu ích) 
Câu 2: Viết một số thông tin giới thiệu về sản phẩm (tên sản phẩm, chất liệu, cách tạo sản phẩm; yếu tố và nguyên lí tạo hình được thể hiện trên sản phẩm…).  
b) Yêu cầu
- Hình thức tạo hình: 3D (có thể kết hợp Cắt dán, điêu khắc, đắp nổi với trang trí)
- Chất liệu: Tự chọn 
- Kích thước: từ 30– 40 cm2
III. Hướng dẫn đánh giá nội dung KT theo tiêu chí mức độ đánh giá.
	Phiếu ĐG nội dung KT và hướng dẫn xếp loại theo mức độ ĐG

	1. Thể hiện được việc lựa chọn nội dung mô hình ngôi nhà trên sản phẩm.
2. Thể hiện được cách sử dụng chất liệu/vật liệu thông qua sản phẩm (Cắt dán, điêu khắc, đắp nổi với trang trí) trên sản phẩm ngôi nhà 3D.
3. Vận dụng được một số yếu tố tạo hình: Hình, khối, màu sắc, đậm nhạt, không gian…và một số nguyên lí tạo hìnhlí cân bằng, tương phản của yếu tố tạo hình vào thực hành sáng tạo sản phẩm mô hình ngôi nhà 3D.
4. Biết vận dụng giá trị thẩm mĩ của di sản văn hoá nghệ thuật kiến trúc vào thực hành sáng tạo.
5. Phân tích, nhận xét được sản phẩm mô hình ngôi nhà 3D (của cá nhân/nhóm).
6. Nêu được ứng dụng sản phẩm vào đời sống thực tiễn, có ý thức bảo vệ giữ gìn khu nhà xanh sạch đẹp.

	Xếp loại:
- Chưa đạt: HS chỉ đạt được tiêu chí 1/tiêu chí 2/tiêu chí 3 hoặc cả ba tiêu chí (1, 2, 3) trong bảng Tiêu chí ĐG.
- Đạt: HS đạt được ít nhất 4 tiêu chí (1, 2, 3, 4)  hoặc 5 tiêu chí (1, 2, 3, 4, 5); 6 tiêu chí (1, 2, 3, 4, 5, 6) trong bảng tiêu chí ĐG.
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Ngày soạn: 21/10/2022
Ngày dạy: 25/10/2022
TIẾT 8.                             ĐỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ GIỮA KỲ I
MÔN:  NGHỆ THUẬT (NỘI DUNG MĨ THUẬT) - LỚP 7
Năm học 2022-2023
Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)

BẢN ĐẶC TẢ NỘI DUNG, ĐƠN VỊ KIẾN THỨC, MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I - LỚP 7 
VÀ TIÊU CHÍ, HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI 
NỘI DUNG MĨ THUẬT
I. Bản đặc tả nội dung, đơn vị kiến thức, mức độ đánh giá đề kiểm tra giữa kì 1 - lớp 7. 
	Mạch nội dung
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá

	
Mĩ thuật ứng dụng
Thiết kế trang phục áo dài có sử dụng họa tiết trang trí dân tộc
	Yếu tố và nguyên lí tạo hình
Lựa chọn, kết hợp:
Yếu tố tạo hình
- Chấm, nét, hình, đặc điểm, màu sắc, đậm nhạt.
Nguyên lí tạo hình
- Cân bằng, nhịp điệu, chuyển động, tỉ lệ, hài hoà.
Thể loại
Lựa chọn, kết hợp:
- Thiết kế
- Lí luận và lịch sử mĩ thuật.
Hoạt động thực hành và thảo luận
· Thực hành
 Tạo ra được sản phẩm áo dài với họa tiết dân tộc thời Lý bằng hình thức 2D.
· Thảo luận
Sản phẩm của học sinh và sản phẩm ứng dụng họa tiết trang trí dân tộc thời Lý.
Định hướng chủ đề
Lựa chọn, kết hợp:
- Văn hoá, xã hội. 
- Nghệ thuật Trung đại Việt Nam.
	 Nhận biết:
Biết được một số kĩ thuật cơ bản tạo nên sản phẩm.
Thông hiểu:
Hiểu được sự phù hợp của sản phẩm với những đối tượng sử dụng khác nhau.
Vận dụng:
- Vận dụng được một số yếu tố tạo hình như: mảng, họa tiết, hình, khối, màu sắc và nguyên lí tạo hình: lặp lại, nhịp điệu, cân bằng, tỉ lệ, hài hòa vào thiết kế sản phẩm. 
- Hoàn thiện được sản phẩm sẵn sàng cho việc trưng bày.
Vận dụng cao:
Biết vận dụng họa tiết trang trí dân tộc trong trang trí áo dài.


*****************************************
II. Đề kiểm tra (nội dung Thiết kế công nghiệp, Lý luận và lịch sử Mĩ thuật )
KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ GIỮA KÌ 1
Môn: Nghệ thuật lớp 7   
(Thời gian 45 phút)
1. Nội dung đề
Câu 1:  Hãy thiết kế trang phục áo dài có sử dụng họa tiết trang trí dân tộc
Câu 2: Viết một số thông tin giới thiệu về sản phẩm (tên sản phẩm, chất liệu, đường nét, màu sắc thể hiện, họa tiết đã sử dụng để trang trí)  
2. Yêu cầu
- Hình thức tạo hình: 2D, 3D (có thể kết hợp vẽ với in hoặc xé dán, vật liệu tái chế)
- Chất liệu: Tự chọn 
- Kích thước: 20 – 30 cm (tương đương khổ giấy A4) hoặc sản phẩm tái chế.
III. Bảng tiêu chí đánh giá – xếp loại.
	Phiếu ĐG nội dung KT và hướng dẫn xếp loại theo mức độ ĐG

	1. Xác định được họa tiết dân tộc thời Lý phù hợp để thiết kế trang phục áo dài.
2. Mô phỏng được họa tiết dân tộc thời Lý để trang trí trang phục áo dài. 
3. Hiểu được các bước tạo hình và trang trí trang phục áo dài.
4. Giới thiệu được vai trò và nhu cầu sử dụng sản phẩm thiết kế.
5. Vận dụng họa tiết dân tộc thời Lý vào trang trí các sản phẩm phục vụ đời sống. Góp phần giữ gìn và phát huy giá trị của di sản nghệ thuật dân tộc.

	XẾP LOẠI:
- Đạt: HS đạt được ít nhất 3 tiêu chí (1, 2, 3); hoặc 4 tiêu chí (1, 2, 3, 4); hoặc đạt cả 5 tiêu chí trong bảng tiêu chí đánh giá.
- Chưa đạt: HS chỉ đạt được tiêu chí 1, tiêu chí 2, hoặc 2 tiêu chí 1, 2 trong 5 tiêu chí.
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Ngày soạn: 10/12/2022
Ngày dạy: 20/12/2022
TIẾT 16.                    ĐỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ I
    MÔN:  NGHỆ THUẬT (NỘI DUNG MĨ THUẬT) - LỚP 7
Năm học 2022-2023
Thời gian: 45 phút
BẢN ĐẶC TẢ NỘI DUNG, ĐƠN VỊ KIẾN THỨC, MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I - LỚP 7
VÀ TIÊU CHÍ, HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI 
NỘI DUNG MĨ THUẬT
I. Bản đặc tả nội dung, đơn vị kiến thức, mức độ đánh giá đề kiểm tra cuối       kì 1 - lớp 7. 
	Mạch nội dung
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ  đánh giá

	Mĩ thuật ứng dụng
Chao đèn trong trang trí kiến trúc
	Yếu tố và nguyên lí tạo hình
· Lựa chọn nguyên liệu tạo ra sản phẩm Chao đèn, kết hợp được các nguyên liệu.
· Yếu tố tạo hình: Hình, khối, màu sắc, không gian.
· Nguyên lý tạo hình: Cân bằng nhịp điệu, chuyển động, tỉ lệ, hài hòa.
Thể loại:
· Lựa chọn kết hợp yếu tố tạo hình lắp ghép.
Hoạt động thực hành và thảo luận
Thực hành: Thực hành sang tạo, sản phẩm mỹ thuật 3d . 
Thảo luận: Thảo luận về sản phẩm thực hành của học sinh.
Định hướng chủ đề: Phát huy vẻ đẹp truyền thống của đèn lồng dân tộc.
	Nhận biết:
·  Xác định được nội dung chủ đề trên sản phẩm
Thông hiểu:
·  Lựa chọn được vật liệu/ chất liệu trong thực hành sáng tạo.
Vận dụng:
· Vân dụng được một số yếu tố tạo hình: khối, màu sắc, đậm nhạt, không gian vào thực hành sáng tạo.
· Nhận xét được sản phẩm cá nhân nhóm
Vận dụng cao:
 Biết ứng dụng sản phẩm vào thực tế trong đời sống




II. Đề kiểm tra 
KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ 1
Môn: Nghệ thuật lớp 7   
(Thời gian 45 phút)
1. Nội dung đề
Câu 1: Em hãy tạo một sản phẩm Chao đèn trong trang trí kiến trúc.
Câu 2: Viết một số thông tin về sản phẩm ( tên sản phẩm, chất liệu, cách tạo sản phẩm, yếu tố và nguyên lý tạo hình thể hiện trên sản phẩm)?
	* Yêu cầu
	- Hình thức thể hiện: Tạo ra sản phẩm 3D
	- Chất liệu: Bìa cát tông hoặc một số nguyên liệu có thể thay thế có tính thẩm mỹ.
	- Kích thước: Tùy chọn.
III. Bảng tiêu chí đánh giá, xếp loại.
             Phiếu đánh giá nội dung kiểm tra và hướng dẫn xếp loại theo mức độ đánh giá:
	Năng lực mĩ thuật
	Nhận biết
(20%)
	Thông hiểu
(25%)
	Vận dụng
(40%)
	Vận dụng cao
(15%)

	Quan sát  và nhận thức
	Thể hiện được hiểu biết về đề tài Chao đèn trong trang trí kiến trúc thông qua sản phẩm.
	Thể hiện được hiểu biết về nội dung tạo hình sản phẩm Chao đèn.


	Thể hiện việc sử dụng, một số yếu tố, nguyên lý tạo hình trên sản phẩm Chao đèn.
	Thể hiện việc lựa chọn, sắp xếp yếu tố, nguyên lý tạo hình tạo sự hài hòa trên sản phẩm Chao đèn.

	
	(5%)
	(5%)
	(5%)
	(5%)

	Sáng tạo  và
ứng dụng
	Lựa chon được  hình dáng, bố cục của sản phẩm Chao đèn.
	Lựa chon được chất liệu, vật liệu phù hợp với hình thức thực hành trên sản phẩm Chao đèn.
	Tạo được sản phẩm Chao đèn, có sử dụng yếu tố  nguyên lý tạo hình trên sp.
	Tạo được sản phẩm Chao đèn, thể hiện được đặc trưng văn hóa truyền thống đèn lồng dân tộc.

	
	(10%)
	(15%)
	(30%)
	(5%)

	Phân tích và 
đánh giá
	Thể hiện sự hiểu biết về yêu cầu giới thiệu sp Chao đèn
	Thể hiện được một số thông tin giới thiệu sp Chao đèn
	Viết/ chia sẻ thông tin giới thiệu sp Chao đèn
	Viết/ chia sẻ được thông tin  thể hiện trách nhiệm của HS với việc giữ gìn phát huy truyền thống dân tộc.

	
	(5%) 
	(5%)
	(5%)
	(5%)

	
Xếp loại


	 Mức Chưa đạt: Tổng các mức độ đánh giá < 50%

	
	 Mức Đạt: Tổng các mức độ đánh giá ≥50%



[bookmark: _Hlk128339963]    BGH DUYỆT                    TỔ TRƯỞNG DUYỆT	               GIÁO VIÊN


                                                                                                Tạ Thị Trang
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[bookmark: _Hlk132726079]Ngày soạn: 02/03/2023
Ngày dạy: 13/03/2023
TIẾT 26.                   ĐỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ GIỮA KỲ II
         MÔN:  NGHỆ THUẬT (NỘI DUNG MĨ THUẬT) - LỚP 7
Năm học 2022-2023
( Thời gian: 45 phút )

BẢN ĐẶC TẢ NỘI DUNG, ĐƠN VỊ KIẾN THỨC, MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II - LỚP 7 
VÀ TIÊU CHÍ, HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI 
NỘI DUNG MĨ THUẬT
I. Bản đặc tả nội dung, đơn vị kiến thức, mức độ đánh giá đề kiểm tra giữa kì 2 - lớp 7. 
	Nội dung kiểm tra
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá

	Mĩ thuật tạo hình
Những mảnh ghép thú vị
	Yếu tố và nguyên lí tạo hình
Lựa chọn, kết hợp:
Yếu tố tạo hình
– Chấm, nét, hình, khối, màu sắc, đậm nhạt, chất cảm, không gian.
Nguyên lí tạo hình
– Hài hòa, tương phản, lặp lại, nhịp điệu, nhấn mạnh, chuyển động, tỉ lệ.
Thể loại
– Hội hoạ
Hoạt động thực hành và thảo luận
Thựchành    
– Thực hành sáng tạo sản phẩm mĩ thuật 2D.
Thảo luận
– Sản phẩm thực hành của học sinh
Định hướng chủ đề
Lựa chọn kết hợp
- Nghệ thuật Trung đại thế giới
	Nhận biết:
– Chỉ ra được vẻ đẹp tạo hình và cách làm tranh ghép mảnh bằng giấy màu.
Thông hiểu:
– Nêu được các bước thực hành, sáng tạo.
– Biết cách sử dụng chất liệu trong thực hành, sáng tạo.
–  Phân tích được vẻ đẹp của tác phẩm mĩ thuật.
Vận dụng:
– Vận dụng được nguyên lí cân bằng, tương phản và một số yếu tố tạo hình vào thực hành làm tranh ghép mảnh bằng giấy màu.
– Nhận xét, đánh giá được sản phẩm cá nhân, nhóm.
Vận dụng cao:
– Biết đặt câu hỏi, trả lời và trao đổi về tác giả, tác phẩm.
– Biết ứng dụng sản phẩm vào thực tế cuộc sống.


II. Đề kiểm tra 
KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ GIỮA KÌ II
Môn: Nghệ thuật lớp 7   
(Thời gian 45 phút)
1. Nội dung đề
	Câu 1:  Em hãy tạo bức tranh bằng bìa màu với các mảnh ghép tương đương nhau.
	Câu 2: Viết một số thông tin giới thiệu về sản phẩm (tên sản phẩm, chất liệu, cách tạo sản phẩm; yếu tố và nguyên lí tạo hình được thể hiện trên sản phẩm…)  
2. Yêu cầu:
	- Hình thức tạo hình: sản phẩm mĩ thuật 2D.
	- Chất liệu: giấy bìa màu.
[bookmark: _Hlk132726888]III. Hướng dẫn đánh giá nội dung KT theo tiêu chí mức độ đánh giá
	Phiếu ĐG nội dung KT và hướng dẫn xếp loại theo mức độ ĐG

	1. Thể hiện được cách tạo bức tranh bằng bìa màu 
2. Lựa chọn được chất liệu/vật liệu phù hợp để làm tranh ghép mảnh 
3. Vận dụng được nguyên lý cân bằng, tương phản của yếu tố tạo hình để tạo bức tranh bằng bìa màu với các mảnh ghép tương đương nhau.
4. Giới thiệu, nhận xét được sản phẩm ( của mình và của bạn)
 5. Chia sẻ được kinh nghiệm trong thực hành, sáng tạo sản phẩm

	Xếp loại: 
- Chưa đạt: HS chỉ đạt được tiêu chí 1, tiêu chí 2 hoặc cả 2 tiêu chí 1 và 2  trong 5 tiêu chí.
- Đạt: HS đạt được ít nhất 3 tiêu chí (1, 2, 3); 4 tiêu chí (1, 2, 3, 4) hoặc cả 5  tiêu chí.



    BGH DUYỆT                    TỔ TRƯỞNG DUYỆT	               GIÁO VIÊN


                                                    Kiều Thị Thủy                     Tạ Thị Trang





























Ngày soạn: 18/04/2023
Ngày kiểm tra: 03/05/2023
TIẾT 34.                   ĐỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ II
         MÔN:  NGHỆ THUẬT (NỘI DUNG MĨ THUẬT) - LỚP 7
Năm học 2022-2023
( Thời gian: 45 phút )

BẢN ĐẶC TẢ NỘI DUNG, ĐƠN VỊ KIẾN THỨC, MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II - LỚP 7 
VÀ TIÊU CHÍ, HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI 
NỘI DUNG MĨ THUẬT
I. Bản đặc tả nội dung, đơn vị kiến thức, mức độ đánh giá đề kiểm tra cuối kì 2 - lớp 7.  
	Nội dung kiểm tra 
	Đơn vị kiến thức 
	Mức độ đánh giá 

	Mĩ thuật tạo hình 
Sắc màu của tranh in
	Yếu tố và nguyên lí tạo hình: Lựa chọn, kết hợp: 
Yếu tố tạo hình: 
· Chấm, nét, hình, khối, màu sắc, đậm nhạt, chất liệu, không gian. 
Nguyên lí tạo hình: 
· Cân bằng, tương phản, lặp lại, nhịp điệu 
Thể loại: 
Lựa chọn, kết hợp: 
· Các yếu tố tạo hình.
Hoạt động thực hành và thảo luận 
Thực hành 
· Thực hành sáng tạo sản phẩm tranh in, thiết kế 2D sử dụng vật liệu tái chế.
Thảo luận 
· Sản phẩm thực hành của học sinh 
· Định hướng chủ đề
·  Lựa chọn, kết hợp: 
· Văn hoá, xã hội.
	Nhận biết: 
· Xác định được nội 
dung chủ đề Thông hiểu: 
· Biết cách sử dụng một số chất liệu trong thực hành, sáng tạo.
 Vận dụng: 
· Vận dụng được nguyên lí cân bằng, tương phản và một số yếu tố tạo hình vào thực hành sáng tạo. 
· Hiểu được mối liên hệ giữa mĩ thuật với cuộc sống xung quanh em.
Vận dụng cao: 
· Biết ứng dụng sản phẩm vào thực tế cuộc sống. 


 
II. Đề kiểm tra 
KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ II
Môn: Nghệ thuật lớp 7   
(Thời gian 45 phút)
1) Nội dung đề 
Câu 1:  Em hãy tạo một bức tranh in đề tài tự do mà em yêu thích.
Câu 2: Viết một số thông tin giới thiệu về bức tranh (Đặt tên tranh, chất liệu, ý tưởng in tranh…).   
2) Yêu cầu 
· Hình thức tạo hình:  in  tranh 2D.
· Chất liệu/vật liệu: Tự chọn (họa phẩm).  
· Kích thước: Khổ giấy A4 .
III. Hướng dẫn đánh giá nội dung KT theo tiêu chí mức độ đánh giá
Phiếu ĐG nội dung KT và hướng dẫn xếp loại theo mức độ ĐG 
1. Xác định được nội dung chủ đề trong cuộc sống mà em yêu thích.
2. Biết cách sử dụng một số chất liệu, vật liệu phù hợp trong thực hành, sáng tạo sản phẩm về hoạt động trong cuộc sống. 
3. Vận dụng được nguyên lí cân bằng, tương phản và một số yếu tố tạo hình vào thực hành sáng tạo sản phẩm.
4. Hiểu được mối liên hệ giữa mĩ thuật với cuộc sống xung quanh em, thông qua sản phẩm chủ đề mà em lựa chọn. 
5. Giới thiệu, nhận xét được sản phẩm thiết kế ( của mình và của bạn)
6.   Liên hệ ứng dụng sản phẩm vào đời sống thực tiễn.
	Xếp loại:
- Chưa đạt: HS chỉ đạt được tiêu chí 1/tiêu chí 2/tiêu chí 3 hoặc cả ba tiêu chí (1, 2, 3) trong bảng Tiêu chí ĐG.
- Đạt: HS đạt được ít nhất 4 tiêu chí (1, 2, 3, 4)  hoặc 5 tiêu chí (1, 2, 3, 4, 5); 6 tiêu chí (1, 2, 3, 4, 5, 6) trong bảng tiêu chí ĐG.



 
    BGH DUYỆT                    TỔ TRƯỞNG DUYỆT	               GIÁO VIÊN


                                                    Kiều Thị Thủy                     Tạ Thị Trang
















Ngày soạn: 16/02/2023
Ngày dạy: 27/02/2023
TIẾT 7.                   ĐỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ GIỮA KỲ II
         MÔN: MĨ THUẬT - LỚP 9
Năm học 2022-2023
Thời gian: 45 phút 

BẢN ĐẶC TẢ NỘI DUNG, ĐƠN VỊ KIẾN THỨC, MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II - LỚP 9
VÀ TIÊU CHÍ, HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI 
NỘI DUNG MĨ THUẬT
I. Bản đặc tả nội dung, đơn vị kiến thức, mức độ đánh giá đề kiểm tra giữa kì 2 - lớp 9. 
1. Đặc tả đơn vị kiến thức, mức độ đánh giá. 
	Nội dung kiểm tra 
	Đơn vị kiến thức 
	Mức độ đánh giá 

	Mĩ thuật ứng dụng 
Tạo dây điều khiển rối và mô hình sân khấu biểu diễn rối.
	Yếu tố và nguyên lí tạo hình 
Lựa chọn, kết hợp:
Yếu tố tạo hình
-Chấm, nét, hình, khối, màu sắc, đậm nhạt, chất liệu, không gian.
Nguyên lí tạo hình
-Cân bằng, tương phản, lặp lại, nhịp điệu, nhấn mạnh, chuyển động, tỉ lệ, hài hoà.
Thể loại
Lựa chọn, kết hợp:
-Thiết kế công nghiệp
-Thiết kế đồ hoạ
Hoạt động thực hành và thảo luận
Thực hành
-Thực hành sáng tạo sản phẩm thiết kế 3D.
Thảo luận
-Tìm hiểu sản phẩm lều hay trại
-Sản phẩm thực hành của học sinh.
Định hướng chủ đề
Lựa chọn, kết hợp:
– Văn hóa xã hội

	Nhận biết: 
-Nhận biết và hiểu được tính tượng trưng, tính biểu tượng của sản phẩm, tác phẩm thiết kế.
-Nhận biết được tác động của khoa học kĩ thuật đối với ngành nghề thiết kế.
-Nêu được ý tưởng cải tiến, thiết kế sản phẩm, tác phẩm.
Thông hiểu:
 -Xác định được ý tưởng sáng tạo phù hợp với mục đích sử dụng.
-Hiểu được nét văn hóa của lễ hội và đời sống của người dân
Vận dụng:
-Vận dụng được chi tiết hình ảnh làm trọng tâm cho sản phẩm.
-Sử dụng được màu sắc tự thân của vật liệu để vẽ, trang trí sản phẩm.
-Biết vận dụng yếu tố văn hoá nghệ thuật truyền thống của một số dân tộc ít người vào thiết kế sản phẩm
-Thể hiện được phương hướng chuyển động của hoa văn, hoạ tiết ở sản phẩm. 
-Phân tích được giá trị thẩm mĩ, công năng, tiện ích của sản phẩm biết rút kinh nghiệm cho thực hành, sáng tạo.
Vận dụng cao: 
-Phân tích, so sánh được sự tương đồng và khác biệt giữa hai sản phẩm, cùng thể loại, mục đích.
- Giải thích được tính phổ biến của hình ảnh thương hiệu trong sự phát triển sản phẩm


 
[bookmark: _Hlk132728770]II. Đề kiểm tra 
KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ GIỮA KÌ II
Môn: Mĩ Thuật Lớp 9   
(Thời gian 45 phút)
1. Nội dung đề
Câu 1:  Em hãy trang trí một mô hình sân khấu và biểu diễn tiểu phẩm rối ( kết hợp làm theo nhóm )
 Câu 2: Viết một số thông tin giới thiệu về sản phẩm (chất liệu/vật liệu, ý tưởng thiết kế…).   
2. Yêu cầu 
 - Hình thức tạo hình: 3D 
          - Chất liệu/vật liệu: Tự chọn (họa phẩm, giấy…).  
 - Kích thước: Tự chọn. 
[bookmark: _Hlk132728850]III. Hướng dẫn đánh giá nội dung KT theo tiêu chí mức độ đánh giá
	Phiếu ĐG nội dung KT và hướng dẫn xếp loại theo mức độ ĐG 

	1.Thể hiện được yêu cầu của đề bài tạo dây điều khiển rối và mô hình biểu diễn ( có thể làm rối tay, rối que…)
2. Hiểu được cách sắp xếp trang trí sân khấu biểu diễn 
3.Vận dụng được các họa tiết, màu sắc hài hòa vào trang trí trang trí con rối. 
4. Giới thiệu, nhận xét được sản phẩm (cá nhân/nhóm). 
5. Áp dụng được kinh nghiệm trong thực hành, sáng tạo sản phẩm vào thực tế .

	Xếp loại:
Chưa đạt: HS chỉ đạt được tiêu chí 1, tiêu chí 2 hoặc cả 2 tiêu chí 1 và 2 trong 5 tiêu chí. 
Đạt: HS đạt được ít nhất 3 tiêu chí (1, 2, 3); 4 tiêu chí (1, 2, 3, 4) hoặc cả 5 tiêu chí. 


 
    BGH DUYỆT                    TỔ TRƯỞNG DUYỆT	               GIÁO VIÊN


                                                    Kiều Thị Thủy                     Tạ Thị Trang


      










Ngày soạn: 06/04/2023
Ngày kiểm tra: 18/04/2023
TIẾT 14.                   ĐỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ II
         MÔN: MĨ THUẬT - LỚP 9
Năm học 2022-2023
( Thời gian: 45 phút )
BẢN ĐẶC TẢ NỘI DUNG, ĐƠN VỊ KIẾN THỨC, MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II - LỚP 9
VÀ TIÊU CHÍ, HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI 
NỘI DUNG MĨ THUẬT
I. Bản đặc tả nội dung, đơn vị kiến thức, mức độ đánh giá đề kiểm tra cuối kì 2 - lớp 9. 
	Nội dung kiểm tra 
	Đơn vị kiến thức 
	Mức độ đánh giá 


	
Mĩ thuật ứng dụng
Sáng tạo từ vật tìm được
















	Yếu tố và nguyên lí tạo hình Lựa chọn, kết hợp: 
Yếu tố tạo hình: 
· Chấm, nét, hình, khối, màu sắc, đậm nhạt, chất cảm, không gian... 
Nguyên lí tạo hình: 
· Cân bằng, lặp lại, nhịp điệu, tỉ lệ, 
hài hoà… 
Thể loại: 
Lựa chọn, kết hợp: 
· Lí luận và lịch sử mĩ thuật 
· Thiết kế công nghiệp 
· Thiết kế đồ hoạ 
· Thiết kế thời trang 
· Thiết kế đồ vật…
Hoạt động thực hành và thảo luận Thực hành 
· Thực hành sáng tạo sản phẩm thiết kế 2D, 3D. 
Thảo luận 
· Sản phẩm thực hành của học sinh 
Định hướng chủ đề Lựa chọn, kết hợp: 
Văn hoá, xã hội.
	Nhận biết: 
· Biết được một số kĩ thuật cơ bản tạo nên sản phẩm. 
Thông hiểu: 
· Hiểu được sự phù hợp của sản phẩm với những đối tượng sử dụng khác nhau. 
Vận dụng: 
· Vận dụng được nhịp điệu của hoa văn, hoạ tiết vào thiết kế sản phẩm. 
· Hoàn thiện được sản phẩm sẵn sàng cho việc trưng bày triển lãm, bán hàng hoặc sử dụng trong đời sống. 

Vận dụng cao: 
-Tái chế được các vật liệu trong cuộc sống để hoàn thành sản phẩm..


 
II. Đề kiểm tra 
KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ II
Môn: Mĩ Thuật Lớp 9   
(Thời gian 45 phút)
1. Nội dung đề
Câu 1: Em hãy thiết kế một sản phẩm Mỹ thuật mà em yêu thích (khung ảnh, trang trí áo dài, túi xách, con tem, cái khăn, mô hình nhà, làm con vật …) 
Câu 2: Viết một số thông tin giới thiệu về sản phẩm (Đặt tên sản phẩm, chất liệu/vật liệu, ý tưởng thiết kế…).   
2. Yêu cầu 
· Hình thức tạo hình: 2D hoặc 3D (có thể kết hợp vẽ với in hoặc xé dán) - Chất liệu/vật liệu: Tự chọn (họa phẩm, giấy…).  
· Kích thước: phù hợp 
III. Hướng dẫn đánh giá nội dung KT theo tiêu chí mức độ đánh giá
	Phiếu ĐG nội dung KT và hướng dẫn xếp loại theo mức độ ĐG 

	1. Học sinh thể hiện được một số kĩ thuật cơ bản tạo nên sản phẩm MT  
2. Hiểu được sự phù hợp của sản phẩm MT với những đối tượng sử dụng khác nhau. 
3. Vận dụng được yếu tố tạo hình, nhịp điệu của hoa văn, hoạ tiết vào thiết kế sản phẩm. 
4. Hoàn thiện được sản phẩm MT sẵn sàng cho việc trưng bày và sử dụng. 
Giới thiệu, nhận xét được sản phẩm thiết kế (cá nhân/nhóm). 
5. Cải tiến, tái chế được các công cụ, phương tiện và vật liệu sẳn có trong cuộc sống để thiết kế sản phẩm MT. 
6. Chia sẻ được kinh nghiệm trong thực hành, sáng tạo sản phẩm.

	Xếp loại:
- Chưa đạt: HS chỉ đạt được tiêu chí 1/tiêu chí 2/tiêu chí 3 hoặc cả ba tiêu chí (1, 2, 3) trong bảng Tiêu chí ĐG.
- Đạt: HS đạt được ít nhất 4 tiêu chí (1, 2, 3, 4)  hoặc 5 tiêu chí (1, 2, 3, 4, 5); 6 tiêu chí (1, 2, 3, 4, 5, 6) trong bảng tiêu chí ĐG.




    BGH DUYỆT                    TỔ TRƯỞNG DUYỆT	               GIÁO VIÊN


                                              
                                     Kiều Thị Thủy                        Tạ Thị Trang








	















Ngày soạn:10/12/2022
Ngày dạy: 19/12/2022
TIẾT 16.                 ĐỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KÌ I
         CÔNG NGHỆ LỚP 6
         Năm học: 2022 - 2023
         Thời gian làm bài: 45 phút
A. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA.
	Chủ đề
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
	%
Tổng điểm

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Số CH
	Thời gian (phút)
	

	
	
	Số
CH
	Thời gian (phút)
	Số
CH
	Thời gian (phút)
	Số
CH
	Thời gian (phút)
	Số
CH
	Thời gian (phút)
	TN
	TL
	
	

	1. Nhà ở
	1.1. Nhà ở đối với con người
	3
	2,25
	1
	1,5
	
	
	
	
	4
	
	3,75
	10

	
	1.2. Xây dựng nhà ở
	2
	1,5
	2
	3
	
	
	
	
	4
	
	4,5
	10

	
	1.3. Ngôi nhà thông minh
	2
	1,5
	2
	3
	
	
	
	
	4
	
	4,5
	10

	2. Bảo quản và chế biến thực phẩm
	2.1. Thực phẩm và dinh dưỡng.
	5
	3,75
	3
	4,5
	1
	10
	
	
	8
	1
	18,25
	40

	
	2.2. Phương pháp  bảo quản và chế biến thực phẩm
	4
	3
	4
	6
	
	
	
	
	8
	
	9
	20

	
	2.3. Dự án: Bữa ăn kết nối yêu thương
	
	
	
	
	
	
	1
	5
	0
	1
	5
	10

	Tổng
	16
	12
	12
	18
	1
	10
	1
	5
	28
	2
	45
	100

	Tỉ lệ %
	40
	30
	20
	10
	
	
	
	

	Tỉ lệ chung
	70
	30
	
	
	
	



   B. BẢN ĐẶC TẢ
	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	1
	I. Nhà ở
	1.1. Khái quát về nhà ở
	Nhận biết:
· Nêu được vai trò của nhà ở.
· Nêu được đặc điểm chung của nhà ở.
· Kể được một số kiến trúc nhà ở đặc trưng ở Việt Nam.
	

3 câu

	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:
· Phân biệt được một số kiểu kiến trúc nhà ở đặc trưng ở Việt Nam.
	
	1 câu

	
	

	
	
	
	Vận dụng:
Xác định được kiểu kiến trúc ngôi nhà em đang ở.
	
	
	
	

	
	
	1.2. Xây dựng nhà ở
	Nhận biết:
· Kể được tên một số vật liệu sử dụng trong xây dựng nhà ở.
· Kể tên được các bước chính để xây dựng một ngôi nhà
	2 câu

	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:
- Sắp xếp đúng trình tự các bước chính để xây dựng một ngôi nhà.
- Mô tả được các bước chính để xây dựng một ngôi nhà.
	
	2 câu

	
	

	
	
	1.3.	
Ngôi nhà
thông minh
	Nhận biết:
- Trình bày được ngôi nhà thông minh là gì.
- Nêu được đặc điểm của ngôi nhà thông minh.
- Trình bày được một số biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong gia đình
	
2 câu

	
	
	

	









	
	
	Thông hiểu:
- Mô tả được những đặc điểm của ngôi nhà thông minh.
- Nhận diện được những đặc điểm của ngôi nhà thông minh.
- Giải thích tại sao cần sử dụng năng lượng tiết kiệm.
	
	2 câu

	
	

	








	
	
	Vận dụng:
- Đề xuất những việc làm cụ thể để xây dựng thói quen sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong gia đình.
- Thực hiện được 1 số biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm.

	
	
	
	

	2
	II.	Bảo quản và chế biến thực 
phẩm
	2.1. Thực phẩm và dinh dưỡng
	Nhận biết:
· Nêu được một số nhóm thực phẩm chính.
· Nêu được giá trị dinh dưỡng của từng nhóm thực phẩm chính
	5 câu

	

	

	

	
	
	
	
Thông hiểu:
· Phân loại được thực phẩm theo các nhóm thực phẩm chính.
· Giải thích được ý nghĩa của từng nhóm dinh dưỡng chính đối với sức khoẻ con người.
	
	
3 câu

	
	

	
	
	
	
Vận dụng:
· Đề xuất được một số loại thực phẩm cần thiết có trong bữa ăn gia đình.
- Thực hiện được một số việc làm để hình thành thói quen ăn uống khoa học.
	
	
	
1 câu

	

	
	
	2.2. Phương pháp  bảo quản và chế biến thực phẩm
	Nhận biết:
· Nêu được vai trò, ý nghĩa của bảo quản và chế biến thực phẩm.
· Trình bày  được một số phương pháp bảo quản, chế biến thực phẩm phổ biến.
	4 câu

	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:
· Mô tả được một số phương pháp bảo quản thực phẩm phổ biến.

	
	4 câu

	
	

	
	
	
	- Trình bày được ưu điểm, nhược điểm của một số phương pháp bảo quản thực phẩm phổ biến.
- Trình bày được một số ưu, nhược điểm của một số phương pháp chế biến thực phẩm phổ biến.
- Trình bày được yêu cầu kĩ thuật đối với món ăn không sử dụng nhiệt.
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng:
- Vận dụng được kiến thức về bảo quản thực phẩm vào thực tiễn gia đình.
- Lựa chọn được thực phẩm phù hợp để chế biến món ăn đơn giản không sử dụng nhiệt.
- Chế biến được món ăn đơn giản không sử dụng nhiệt đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
	
	
	
	





	
	
	2.3 Dự án: Bữa ăn kết nối yêu thương
	Vận dụng:
- Thiết kế được thực đơn một bữa ăn hợp lí cho gia đình.
Vận dụng cao:
- Tính toán được sơ bộ dinh dưỡng và chi phí tài chính cho một bữa ăn gia đình.
	
	




	
	






1 câu





C. ĐỀ KIỂM TRA
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm) 
Hãy chọn chữ cái in hoa trước đáp án đúng nhất
Câu 1: Nhà ở có vai trò: 
	A. Bảo vệ con người trước những tác động xấu của thiên nhiên, xã hội.
	B. Phục vụ nhu cầu sinh hoạt của cá nhân hoặc hộ gia đình.
	C. Dùng để ở.
	D. Cả 3 đáp án trên.
Câu 2: Kết cấu chung của nhà ở gồm:
     A. phần móng, phần thân, phần mái.             
     B. phần móng, phần mái, khung nhà.
     C. phần thân, phần mái, tường nhà.	
     D. phần thân, phần mái, sàn nhà.
Câu 3: Nhà ở có đặc điểm chung về:
A.  Kiến trúc và màu sắc.	
B. cấu tạo và sự phân chia các khu vực chức năng.
C. vật liệu xây dựng và cấu tạo.	
D. kiến trúc và phân chia các khu vực chức năng.
Câu 4: Kiến trúc kiểu nhà nổi thường có ở khu vực nào của nước ta?
      A. Tây Bắc.		B. Tây Nguyên.	
      C. Trung du Bắc Bộ.	                                    D. Đồng bằng sông Cửu Long.
Câu 5: Trong xây dựng nhà ở, người ta sử dụng những loại vật liệu nào sau đây?
	A. Vật liệu tự nhiên.
	B. Vật liệu nhân tạo.
	C. Vật liệu tự nhiên hoặc vật liệu nhân tạo.
	D. Vật liệu tự nhiên và vật liệu nhân tạo.
Câu 6: Em hãy cho biết, để xây dựng một ngôi nhà cần thực hiện theo mấy bước chính?
	A. 1                   	B. 2
	C. 3                   	D. 4
Câu 7: Hãy chỉ ra thứ tự các bước chính xây dựng nhà ở?
	A. Thi công thô, Thiết kế, Hoàn thiện.
	B. Thiết kế, Thi công thô, Hoàn thiện.
	C. Thiết kế, Hoàn thiện, Thi công thô.
	D. Thi công thô, Hoàn thiện, Thiết kế
Câu 8: Trang trí nội thất, lắp đặt hệ thống điện nước thuộc bước:
	A. thiết kế.                   	B. thi công.
	C. hoàn thiện.                   	D. Cả ba ý trên.
Câu 9. Ngôi nhà thông minh có những đặc điểm nào sau đây?
	A. Tiện nghi hơn.
	B. An toàn và an ninh.
	C. Tiết kiệm năng lượng.
	D. Tiện nghi hơn, an ninh, an toàn và tiết kiệm năng lượng.
Câu 10: “Buổi sáng Nam thức dậy, chiếc rèm cửa tự động kéo ra.” Hãy cho biết gia đình Nam sử dụng hệ thống điều khiển nào dưới đây?
      A. Hệ thống an ninh, an toàn.
      B. Hệ thống kiểm soát nhiệt độ.
      C. Hệ thống chiếu sáng thông minh.
      D. Hệ thống điều khiển các thiết bị gia dụng.
Câu 11: Nhà có “màn hình cho biết hình ảnh của người khách đang đứng ở cửa ra vào”, sử dụng hệ thống nào dưới đây?
      A. Hệ thống an ninh, an toàn.
      B. Hệ thống kiểm soát nhiệt độ.
      C. Hệ thống chiếu sáng thông minh.
      D. Hệ thống giải trí.
Câu 12. Cảnh báo nào sau đây của thiết bị KHÔNG phải đặc điểm đảm bảo tính an ninh, an toàn cho ngôi nhà thông minh?
	A. Có người lạ đột nhập.
	B. Quên đóng cửa.
	C. Tự động mở kênh truyền hình yêu thích.
	D. Cảnh báo nguy cơ cháy nổ.
Câu 13: Thực phẩm được chia thành mấy nhóm chính?
	A. 4 nhóm.	B. 5 nhóm.	C. 6 nhóm.                  D. 7 nhóm.
Câu 14: Thực phẩm có những vai trò gì đối với con người?
	A. Là nguồn cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể.
	B. Giúp con người phát triển cân đối.
	C. Giúp con người phát triển khỏe mạnh.
	D. Là nguồn cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể, giúp con người phát triển cân đối và khỏe mạnh.
Câu 15: Loại viatmin nào dưới đây tốt cho mắt?
	A. Vitamin A.                   	B. Vitamin B.
	C. Vitamin C.                   	D. Vitamin D.
Câu 16: Vai trò của chất xơ đối với cơ thể là:
	A. cung cấp năng lượng cho cơ thể.
	B. là thành phần dinh dưỡng cấu trúc nên cơ thể.
	C. tăng cường hệ miễn dịch.
	D. hỗ trợ hệ tiêu hoá.
Câu 17: Loại chất khoáng nào sau đây giúp cho xương và răng chắc khỏe?
	A. Sắt.                   	B. Iodine.
	C. Calcium.                   	D. Kẽm.
Câu 18: Hãy cho biết, nhóm thực phẩm nào là thành phần dinh dưỡng để cấu trúc cơ thể và giúp cơ thể phát triển tốt?
	A. Nhóm thực phẩm giàu chất khoáng.
	B. Nhóm thực phẩm giàu chất đạm.
	C. Nhóm thực phẩm giàu chất béo.
	D. Nhóm thực phẩm giàu vitamin.
Câu 19: Nhóm thực phẩm nào cung cấp năng lượng cho cơ thể, tích trữ dưới da ở dạng lớp mỡ để bảo vệ cơ thể và giúp chuyển hóa một số loại vitamin?
	A. Nhóm thực phẩm giàu chất khoáng.
	B. Nhóm thực phẩm giàu chất đạm.
	C. Nhóm thực phẩm giàu chất béo.
	D. Nhóm thực phẩm giàu vitamin.
Câu 20: Muốn cơ thể phát triển một cách cân đối và khỏe mạnh, chúng ta cần:
	A. ăn thật no, ăn nhiều thực phẩm cung cấp chất béo.
	B. ăn nhiều bữa, ăn đủ chất dinh dưỡng.
	C. ăn đúng bữa, ăn đúng cách, đảm bảo an toàn thực phẩm.
	D. ăn nhiều thức ăn giàu chất đạm, ăn đúng giờ
Câu 21: Ý nào sau đây KHÔNG PHẢI là vai trò, ý nghĩa của bảo quản thực phẩm:
A. Đảm bảo chất dinh dưỡng của thực phẩm.
B. Kéo dài thời gian sử dụng của thực phẩm.
C. Đảm bảo chất lượng của thực phẩm.
D. Tạo ra các món ăn đa dạng hơn.
Câu 22: Vai trò của chế biến thực phẩm là:
A. Giúp món ăn thơm ngon, hấp dẫn.
B. Giúp thực phẩm chín mềm, dễ tiêu hóa.
C. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
D. Cả A, B, C.
Câu 23: Rau, quả sau khi mua về chưa sử dụng ngay nên bảo quản:
     A.  ở nhiệt độ thường.                                  B. trong tủ lạnh.
     C.  ở nhiệt độ cao.                                        D. cất vào trong hộp kín.
Câu 24: Phương pháp nào sau đây là phương pháp bảo quản thực phẩm?
A. Làm lạnh và đông lạnh.
B. Luộc và trộn hỗn hợp.
C. Làm chín thực phẩm bằng hơi nước.
D. Nướng và muối chua.
Câu 25: Luộc là phương pháp làm chín thực phẩm
A. bằng sức nóng trực tiếp từ nguồn nhiệt.
B. bằng hơi nước.
C. trong môi trường nước.
D. trong dầu mỡ.
Câu 26: Quy trình chế biến món salad hoa quả:
A. Chế biến thực phẩm → Sơ chế món ăn → Trình bày món ăn
B. Sơ chế thực phẩm → Trình bày món ăn
C. Sơ chế thực phẩm → Trộn → Trình bày món ăn
D. Sơ chế thực phẩm → Lựa chọn thực phẩm → Chế biến món ăn
Câu 27: Nhược điểm của phương pháp nướng là:
A. thời gian chế biến lâu.
B. thực phẩm dễ bị cháy, gây biến chất.
C. món ăn nhiều chất béo.
D. một số loại vitamin hòa tan trong nước.
Câu 28: Phương pháp trộn hỗn hợp có ưu điểm gì?
	A. Món ăn mềm, có hương vị đậm đà.
	B. Giữ nguyên được màu sắc, mùi vị và chất dinh dưỡng.
	C. Có vị chua nên kích thích vị giác khi ăn.
	D. Món ăn có độ giòn, độ ngậy.

PHẦN II: TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 1. (2 điểm): Đề xuất một số việc làm để hình thành thói quen ăn uống khoa học cho gia đình của mình?
Câu 2. ( 1 điểm): Tính toán sơ bộ chi phí tài chính cho một bữa ăn gia đình 4 người gồm bố, mẹ và 2 con học phổ thông.
 Biết: 1 kg thịt ba chỉ hoặc nạc vai xay: 120 nghìn đồng/kg
1 kg cá rô phi: 40 nghìn đồng/kg
Trứng gà: 40k/chục quả
Rau muống: 2,5 nghìn đồng/bó
1kg khoai tây: 20 nghìn đồng
Các loại rau thơm, riềng, tỏi, gừng: 10 nghìn đồng.






HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ ĐÁP ÁN
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Chọn đáp án đúng: Mỗi câu trả lời đúng được 0,25đ
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	D
	A
	B
	D
	D
	C
	B
	C
	D
	C

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	A
	C
	B
	D
	A
	D
	C
	B
	C
	C

	Câu
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	
	

	Đáp án
	D
	D
	B
	A
	C
	C
	B
	B
	
	



GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM.
	Câu 1
	Bảo vệ con người trước những tác động xấu của thiên nhiên, xã hội.
Phục vụ nhu cầu sinh hoạt của cá nhân hoặc hộ gia đình. Dùng để ở.

	Câu 2
	Ngôi nhà cần có phần móng, phần thân, phần mái.             

	Câu 3
	Cấu tạo và sự phân chia các khu vực chức năng.

	Câu 4
	Đồng bằng sông Cửu Long. Ở đây là vùng song nước

	Câu 5
	Vì cần có vật liệu tự nhiên và vật liệu nhân tạo.

	Câu 6
	3 bước. Thiết kế, Thi công thô, Hoàn thiện.

	Câu 7
	Thiết kế, Thi công thô, Hoàn thiện. Là bước quan trọng khi xây dựng nhà ở.

	Câu 8
	Khâu hoàn thiện

	Câu 9
	Tiện nghi hơn, an ninh, an toàn và tiết kiệm năng lượng.

	Câu 10
	Hệ thống chiếu sáng thông minh.

	Câu 11
	Hệ thống an ninh, an toàn.

	Câu 12
	Tự động mở kênh truyền hình yêu thích.

	Câu 13
	5 nhóm

	Câu 14
	Là nguồn cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể, giúp con người phát triển cân đối và khỏe mạnh.

	Câu 15
	Vitamin A.                  

	Câu 16
	Hỗ trợ hệ tiêu hoá.

	Câu 17
	Calcium.                  

	Câu 18
	Nhóm thực phẩm giàu chất đạm.

	Câu 19

Câu 20
	Nhóm thực phẩm giàu chất béo.
Ăn đúng bữa, ăn đúng cách, đảm bảo an toàn thực phẩm.

	Câu 21
	Tạo ra các món ăn đa dạng hơn.

	Câu 22
	Giúp món ăn thơm ngon, hấp dẫn. Giúp thực phẩm chín mềm, dễ tiêu hóa. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

	Câu 23
	Trong tủ lạnh. Để đảm bảo độ tươi ngon của thực phẩm

	Câu 24
	Làm lạnh và đông lạnh.

	Câu 25
	Trong môi trường nước.

	Câu 26
	Sơ chế thực phẩm → Trộn → Trình bày món ăn

	Câu 27
	Thực phẩm dễ bị cháy, gây biến chất.

	Câu 28
	Giữ nguyên được màu sắc, mùi vị và chất dinh dưỡng.



II. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1. (2 điểm)
	Nội dung trả lời
	Điểm

	Một số việc làm để hình thành thói quen ăn uống khoa học cho gia đình:
+ Ăn đúng bữa, gồm ba bữa chính là bữa sáng, bữa trưa và bữa tối.
+ Ăn đúng cách, không xem ti vi trong bữa ăn, tạo không khí thoải mái và vui vẻ trong bữa ăn.
+ Đảm bảo vệ sinh thực phẩm, lựa chọn thực phẩm sạch và chế biến cẩn thận, đúng cách.
+ Uống đủ nước mỗi ngày.

	0.5 
0.5
0.5
0.5


Câu 2. ( 1 điểm)
	Nội dung trả lời
	Điểm

	- Học sinh xây dựng được thực đơn hợp lý.
- Học sinh biết cân đối tính toán số lượng thực phẩm hợp lí và tài chính cho 1 bữa ăn của gia đình gồm 4 người.
	0.25
0.75
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